
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2023 - 2024

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý chiến lược trong thời đại
số Lớp: 12 MSMH:075154

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QKD2023 & HTQ2023 Khóa: 2023 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 13/06/2024 Phòng thi:202B1 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 30% 50% Số Chữ

1 2370179 Lý Minh An 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

2 2370242 Trần Tuấn Anh 7.5 7 7 7.1 Bảy phẩy một

3 2370112 Trương Thanh Bình 5 8 7.5 7.2 Bảy phẩy hai

4 2370099 Lê Thị Ngọc Diễm 7.5 9 7 7.7 Bảy phẩy bảy

5 2170918 Trần Xuân Dũng 5 0.0 7 4.5 Bốn phẩy năm

6 2370181 Dương Nguyễn Tấn Hòa 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

7 2170293 Trần Minh 7.5 9 8 8.2 Tám phẩy hai

8 2370262 Bùi Nguyên Triệu Ngọc 7.5 8 7.5 7.7 Bảy phẩy bảy

9 2370373 Phan Thanh Cao Nhã 1 7 7 5.8 Năm phẩy tám

10 2270509 Nguyễn Cao Phong 10 8 9 8.9 Tám phẩy chín

11 2370295 Trần Gia Phú 7.5 8 8 7.9 Bảy phẩy chín

12 2370183 Lê Quang Thảo 10 8 5.5 7.2 Bảy phẩy hai

13 2370375 Lê Ngọc Cao Thuấn 10 7 7 7.6 Bảy phẩy sáu

14 2391041 Nguyễn Phương Thùy 10 9 9 9.2 Chín phẩy hai

15 2370184 Bùi Võ Ngọc Quế Trân 7.5 8 6.5 7.2 Bảy phẩy hai

16 2370186 Trần Quốc Tuấn 10 8 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

17 2370048 Lữ Thị Ái Vân 10 9 9 9.2 Chín phẩy hai

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:18/06/2024
Hạn chót nộp điểm:27/06/2024

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


